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	ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng   năm 2026


BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH NỘI DUNG DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
(Đính kèm theo Tờ trình số           /TTr-SKHCN ngày       tháng      năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ)

1. Đối với văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế: Không có.
2. Đối với văn bản ban hành mới
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định về chính sách hỗ trợ đối với dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử, được ban hành nhằm cụ thể hóa và thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền lập pháp tại khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2025). Trước khi ban hành Nghị quyết này, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung nêu trên.
	QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH
	DỰ THẢO VĂN BẢN
	THUYẾT MINH
	NỘI DUNG PHÂN CẤP, TTHC, KHCN, ĐMST, CĐS

	Văn bản ban hành mới
	
	
	

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Nghị quyết này quy định về tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh cho các dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số số 71/2025/QH15.
Lý do: Thể chế hóa đúng, đủ phạm vi được Quốc hội ủy quyền. Việc thiết lập chính sách nhằm tháo gỡ trực tiếp rào cản chi phí vốn đầu tư (CAPEX) cực kỳ đắt đỏ ở giai đoạn sản xuất mẫu thử và đổi mới công nghệ.
Tác động dự kiến: Tạo khung pháp lý minh bạch, làm căn cứ giới hạn phạm vi chi ngân sách an toàn, giúp giải quyết bài toán thực tiễn của Thành phố sau ngày 01/7/2025, định hướng doanh nghiệp chuyển dịch sang tự chủ công nghệ sản xuất.
	Thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; không phát sinh thủ tục hành chính tại Điều này.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện dự án thuộc phạm vi nêu tại Điều 1 Nghị quyết này phải triển khai dự án, kê khai, nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Lý do: Ràng buộc điều kiện nộp thuế tại Thành phố đảm bảo nguyên tắc tương xứng: ngân sách Thành phố chi ra phải mang lại nguồn thu thuế trực tiếp cho địa phương. Việc giới hạn chỉ áp dụng cho “Doanh nghiệp Việt Nam” là quan điểm chiến lược nhằm bảo vệ dòng vốn, ươm tạo doanh nghiệp nội địa.
Tác động dự kiến: Ngăn chặn rủi ro trục lợi chính sách từ các doanh nghiệp không có đóng góp thực chất, bảo vệ tư bản nội địa trước sự cạnh tranh của khối FDI.
	Bảo vệ nguồn lực nội địa; không phát sinh thủ tục hành chính mới.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 3. Tiêu chí xác định dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn và dự án sản xuất thiết bị điện tử được hỗ trợ
1. Dự án sản xuất phụ trợ bán dẫn phải đáp ứng 03 tiêu chí: (a) Thuộc Danh mục do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành; (b) Có bộ phận R&D tối thiểu 10 nhân sự trình độ đại học (50% là công dân VN), riêng DNNVV cần tối thiểu 3 nhân sự; (c) Chi R&D đạt tối thiểu 2% doanh thu thuần hoặc từ 200 tỷ đồng/năm.
2. Dự án sản xuất thiết bị điện tử phải đáp ứng một trong các tiêu chí: (a) Dùng chip do Việt Nam thiết kế, sản xuất hoặc đóng gói; (b) Đạt tiêu chí nhân lực và chi phí R&D như khoản 1; (c) Sản phẩm có thiết kế thuộc sở hữu của doanh nghiệp Việt Nam.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Lý do: Thiết lập “bộ lọc” kỹ thuật khắt khe để bảo vệ ngân sách. Yêu cầu dự án phải chứng minh được năng lực làm chủ công nghệ lõi, định lượng bằng con số nhân sự và dòng tiền R&D nhằm loại bỏ các hồ sơ ảo, ngăn chặn doanh nghiệp “bình phong”.
Tác động dự kiến: Tập trung ngân sách vào các dự án tạo giá trị gia tăng cao, kích cầu tiêu thụ chip do kỹ sư Việt Nam thiết kế, sản xuất.
	Thúc đẩy phát triển KHCN & ĐMST chuyên sâu. Việc đánh giá tiêu chí được tích hợp trong quy trình xét duyệt của Hội đồng, không phát sinh thủ tục hành chính mới.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 4. Điều kiện hỗ trợ
1. Phù hợp chiến lược phát triển kinh tế Thành phố.
2. Không thuộc diện giải thể, phá sản.
3. Giá trị tài sản ròng dương.
4. Có năng lực kỹ thuật và nhân sự.
5. Đội ngũ nhân sự R&D cốt lõi phải làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp ở Việt Nam.
6. Không hưởng trùng lặp chính sách hỗ trợ khác cho cùng nội dung.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Lý do: Tích hợp nguyên tắc kiểm soát rủi ro tài chính vào điều kiện hỗ trợ. Điều kiện “R&D làm việc tại Việt Nam” giúp chặn đứng nạn “chảy máu chất xám”. Quy định chống trùng lặp bảo đảm tính tuân thủ tuyệt đối Luật Ngân sách nhà nước.
Tác động dự kiến: Ngân sách chỉ giải ngân cho doanh nghiệp có năng lực tài chính lành mạnh, cam kết thực thi thật sự, ngăn ngừa lãng phí.
	Không phát sinh thủ tục hành chính mới. Đảm bảo kỷ luật tài chính ngân sách.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 5. Nội dung và mức hỗ trợ
1. Sản xuất mẫu thử: Hỗ trợ 70% chi phí, tổng mức hỗ trợ không quá 02 tỷ đồng cho 1 dự án.
2. Mua công nghệ, đổi mới công nghệ: Hỗ trợ 70% chi phí, tổng mức hỗ trợ không quá 05 tỷ đồng cho 1 dự án.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số.
Lý do: Mức hỗ trợ 70% đóng vai trò “vốn mồi”, phần còn lại buộc doanh nghiệp đối ứng nhằm gắn chặt trách nhiệm thực chất. Định mức tối đa 02 tỷ và 05 tỷ được bám sát thực tiễn chi phí chế tạo mẫu (tape-out) và chu kỳ R&D trên địa bàn.
Tác động dự kiến: Là đòn bẩy tài chính quyết định giúp doanh nghiệp vươn qua “thung lũng chết” trong nghiên cứu, đẩy nhanh tiến trình thương mại hóa.
	Khuyến khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy chuyển giao công nghệ lõi mạnh mẽ.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 6. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ, trình tự và thủ tục tiếp nhận
1. Cơ quan đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.
2. Trình tự xét duyệt: Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ. Thành lập Hội đồng xét duyệt khoa học độc lập (7-9 thành viên) để đánh giá trong 30 ngày. Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ trong 15 ngày. Cơ quan đầu mối thẩm định kinh phí trong 10 ngày. Ra Quyết định phê duyệt trong 10 ngày, ký hợp đồng và cấp kinh phí.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số (ủy quyền HĐND cấp tỉnh quy định trình tự, thủ tục).
Lý do: Luật cho phép địa phương quy định thủ tục hành chính để thực thi chính sách. Trình tự được thiết kế với các mốc thời gian cứng, đánh giá minh bạch thông qua Hội đồng chuyên môn khoa học để loại bỏ hồ sơ kém chất lượng.
Tác động dự kiến: Rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tăng tính chủ động, chịu trách nhiệm của cơ quan nhà nước, tạo sự an tâm cho doanh nghiệp.
	Phát sinh Thủ tục hành chính mới theo đúng thẩm quyền được phân cấp tại Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số. Sở KH&CN là cơ quan giải quyết trực tiếp.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện
1. Bố trí từ nguồn chi sự nghiệp khoa học và công nghệ thuộc ngân sách Thành phố Hồ Chí Minh trong phạm vi dự toán hằng năm được giao.
2. Mức chi hội đồng xét duyệt áp dụng theo quy định hiện hành về hội đồng khoa học và đổi mới sáng tạo của Thành phố.
	Quy định mới hoàn toàn.
Cơ sở pháp lý: Điều 11 và Khoản 6 Điều 40 Luật Công nghiệp công nghệ số; Luật Ngân sách nhà nước.
Lý do: Xác định thống nhất nguồn chi là sự nghiệp khoa học công nghệ, phù hợp với hệ thống mục lục ngân sách và chức năng quản lý của Sở KH&CN.
Tác động dự kiến: Kinh phí được hoạch định an toàn trong phạm vi dự toán hằng năm, không tạo áp lực đột biến vượt khả năng cân đối của Thành phố.
	Bảo đảm nguyên tắc cân đối ngân sách địa phương; không phát sinh TTHC mới.

	Chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định về các nội dung này.
	Điều 8. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức triển khai.
2. Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu giám sát.
Điều 9. Hiệu lực thi hành
1. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày... năm 2026.
2. Trường hợp văn bản dẫn chiếu thay đổi thì áp dụng văn bản mới.
	Quy định chung.
Cơ sở pháp lý: Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
Lý do: Đảm bảo đúng nguyên tắc phân cấp tổ chức thực hiện và cơ chế giám sát thực thi của cơ quan dân cử.
Tác động dự kiến: Rõ ràng trách nhiệm, bảo đảm tính liên tục và không tạo khoảng trống trong áp dụng pháp luật.
	Phân cấp rõ chức năng HĐND - UBND; không phát sinh TTHC mới.






